
MA TRẬN

Câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối HKI - Lớp 2
Năm học 2025-2026
	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	2. Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được các nhân vật, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn (bài) đọc.

- Nhận xét, phân tích được hình ảnh có ý nghĩa và liên hệ thực tế bản thân.  
	Số câu


	3
	
	2
	
	
	1
	5
	1

	
	
	Câu số


	1,2,3
	
	4,5
	
	
	6
	1,2,3,4,5
	6

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	0,5
	2,5
	0,5

	
	3. Kiến thức Tiếng Việt: 

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, đặc điểm. 
- Xác dịnh dấu phẩy
- Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình. Đặt câu.

	Số câu
	
	1
	 
	1
	
	1
	 
	3

	
	
	Câu số
	
	7
	 
	8
	
	9
	 
	7,8,9

	
	
	Số điểm
	
	0,5
	 
	0,5
	
	1,0
	 
	2,0

	
	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	
	3
	5
	4

	
	
	Số điểm
	1,5
	0,5
	1,0
	0,5
	
	1,5
	2,5
	2,5

	
	Tỉ lệ
	40%
	35%
	25%
	
	


	Trường TH Tây Hưng

Họ tên: …………………….

Lớp: ……………………….

SBD: ……. Phòng: ……….
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2

Năm học: 2025 – 2026

Thời gian: 60 phút

(Không kể thời gian giao đề)
	GT1 KÍ
	SỐ PHÁCH

	
	
	GT2 KÍ
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH




I. ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng:  (5 điểm) 
- HS bắt thăm một bài đọc và trả lời câu hỏi tương ứng đoạn đọc trong các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17 (SGK Tiếng Việt 2- tập I)
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (5 điểm)  
 
Đọc thầm bài sau: 
Người thầy cũ 
Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi, từ phía cổng trường xuất hiện một chú bộ đội. Chú là bố của Dũng. Chú tìm đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ.

Vừa tới cửa lớp, thấy thầy giáo bước ra, chú vội bỏ mũ, lễ phép chào thầy: 

- Thưa thầy, em là Khánh, đứa học trò năm nào trèo cửa sổ lớp bị thầy phạt dấy ạ !

Thầy giáo cười vui vẻ: À, Khánh. Thầy nhớ ra rồi. Nhưng.hình như hôm ấy thầy có phạt em đâu! 

Vâng, thầy không phạt. Nhưng thầy buồn. Lúc ấy, thầy bảo: “Trước khi làm việc gì, cần phải nghĩ chứ! Thôi, em về đi, thầy không phạt em đâu.” 

Giờ ra chơi đã hết. Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa. 

                                                                             ( Theo Phong Thu)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1: ( 0,5 điểm- M1) Bố của Dũng đến trường để làm gì ?
A. Đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ.
B. Đến lớp gặp Dũng.
C. Đến gặp thầy hiệu trưởng.

D. Đến họp phụ huynh cho Dũng
Câu 2: ( 0,5 điểm- M1) Vừa tới cửa lớp, bố của Dũng đã làm gì?
A. Bố của Dũng đứng đợi thầy. 
B. Bố của Dũng bỏ mũ, lễ phép chào thầy giáo.
C. Bố của Dũng chạy lại ôm lấy thầy.

D. Bố của Dũng mỉm cười hạnh phúc.

Câu 3: ( 0,5 điểm- M1) Bố của Dũng làm thế nào để thầy giáo biết mình?

 A. Giới thiệu tên và nghề nghiệp hiện nay cho thầy biết.
 B. Kể về một kỷ niệm đẹp khi còn học thầy.
 C. Giới thiệu là phụ huynh của Dũng học lớp thầy.

 D. Kể về cuộc đời của mình cho thầy nghe.
Câu 4: ( 0,5 điểm- M2) Vì sao bố của Dũng nghĩ thầy đã phạt mình?
A. Vì bố của Dũng đã trèo cửa sổ.

B. Vì bố của Dũng thấy thầy giáo buồn.

C. Vì thầy giáo khuyên bố của Dũng phải nghĩ trước khi làm việc gì.

D. Thầy đã mắng bố của Dũng.

Câu 5: (0,5 điểm- M2) Khi bố ra về Dũng đã nghĩ gì ?

A. Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt nhưng bố nhận đó là hình phạt để nhớ mãi và không bao giừ mắc lại nữa.

B. Dũng rất vui

C. Dũng thấy nhớ bố.

D. Dũng thấy bố rất đáng tự hào.

Câu 6: (0,5 điểm- M3) Qua bài đọc trên giúp em hiểu điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5 điểm- M1) Viết dấu phẩy vào vị trí hợp lý trong câu sau:

- Buổi sáng trước khi đi làm Bác để một viên gạch vào bếp lò.

Câu 8. (0,5 điểm-M2)  Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp: 
  (mái tóc, quần áo, xinh xắn, xanh biếc, đôi mắt, chăm ngoan, nón lá, hiền lành)

  a. Từ chỉ sự vật: …………………………………………………………………

  b. Từ chỉ đặc điểm: ……………………………………………………………..

Câu 9. (1 điểm-M3)  
 a) Tìm 4 từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình:
.................................................................................................................................

b) Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

II. VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm) ( Nghe-viết):     

  Viết bài Trò chơi của bố (Từ Năm nay, bố đi công tác xa.... đến... một nết ngoan.)
                                           (sách TV2 tập 1/ trang 120).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm)  
Viết 5 - 6 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.


G: - Người thân mà em muốn kể là ai?

               - Người thân của em đã làm việc gì cho em?

               - Em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2


Năm học 2025 - 2026


A. PHẦN ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (5 điểm)


- HS đọc một đoạn trong bài đọc: 4 điểm
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc đó: 1 điểm

2. Đọc hiểu: (5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đ/A
	A
	B
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 6: (0,5 đ)  Khuyên chúng ta phải biết trân trọng và biết ơn thầy cô. 
Câu 7:  (0,5 đ)  Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò.

Câu 8: (0,5đ)  Mỗi phần đúng được 0,25đ

        a. Từ chỉ sự vật: mái tóc, quần áo, đôi mắt, nón lá
        b. Từ chỉ đặc điểm:  xinh xắn, xanh biếc, chăm ngoan, hiền lành
Câu 9. (1đ)  
a) 4 từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình: 
chăm sóc, yêu thương, quan tâm, kính trọng
b) Đặt câu với 1 từ em vừa tìm được.

           Bố mẹ rất yêu thương em.
B. PHẦN VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm)

   - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn, sạch đẹp: 4 điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, ...) trừ: 0,2 điểm/lỗi. Những lỗi trùng nhau trừ một lần điểm.

2. Tập làm văn: (6 điểm)
Học sinh viết được đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em theo đúng yêu cầu có độ dài khoảng 5 - 6 câu; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ,...: 6 điểm.
- Học sinh viết được đoạn văn đảm bảo về số lượng câu, đúng nội dung: 4 điểm.

- Các câu văn viết đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch: 1 điểm.
- Các câu văn được sắp xếp theo trình tự hợp lí (liên kết câu tốt): 1 điểm
